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Tóm tắt: Vấn đề ý thức xã hội là một nội dung quan trọng của triết học Mác - Lênin.

Việc tìm hiểu sâu sắc vấn đề này có ý nghĩa rất lớn đối với nhiệm vụ xây dựng ý thức

xã hội mới, từ đó góp phần vào thành công của quá trình xây dựng đất nước phát triển

theo định hướng xã hội chủ nghĩa “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn

minh”.

Nước ta hiện nay đang trong quá trình phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa

“dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Để đạt được mục tiêu này,

cùng với việc thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế, chúng ta đồng thời phải xây dựng

và phát triển đời sống tinh thần của xã hội mà ý thức xã hội là một bộ phận cấu thành

quan trọng. 
 
1. Khái niệm ý thức xã hội đã được C.Mác - Ph.Ăngghen đề cập tới trong tác

phẩm Hệ tư tưởng Đức.
 
Trong tác phẩm, nội dung cơ bản của khái niệm ý thức xã hội được thể hiện rõ ở luận

điểm “ý thức không bao giờ có thể là cái gì khác hơn là sự tồn tại được ý thức”(1).

Trước khi rút ra kết luận này, C.Mác và Ph.Ăngghen đã giải thích rõ về quan hệ giữa

những ý niệm, quan niệm của con người với hoạt động vật chất của họ: “... những

quan niệm, tư duy, sự giao tiếp tinh thần của con người xuất hiện ra còn là sản phẩm

trực tiếp của các quan hệ vật chất của họ. Đối với sự sản xuất tinh thần, đúng như nó

biểu hiện trong ngôn ngữ của chính trị, của luật pháp, của đạo đức, của tôn giáo, của

siêu hình học, v.v. trong một dân tộc thì cũng thế”(2). Những luận điểm này khẳng

định, ý thức xã hội là sản phẩm của tồn tại xã hội. Ý thức xã hội bắt nguồn từ tồn tại xã



hội, hình thành do nhu cầu của tồn tại xã hội, và đặc biệt, là kết quả tất yếu của hoạt

động vật chất có tính xã hội của con người và cũng đáp ứng yêu cầu của tồn tại xã hội

một cách tất yếu.
 
Cùng với khái niệm ý thức xã hội, C.Mác và Ph.Ăngghen cũng bàn đến khái niệm tồn

tại xã hội. Theo các nhà kinh điển, tồn tại xã hội là quá trình đời sống hiện thực của con

người. Đó là quá trình hoạt động, sinh sống vật chất của các cá nhân cùng với những

điều kiện sinh hoạt vật chất của họ. Trong toàn bộ sinh hoạt hiện thực của con người,

trước hết các ông nói đến vị trí, vai trò quan trọng quyết định của sản xuất vật chất,

đặc biệt là sự sản xuất ra những tư liệu sinh hoạt. C.Mác và Ph.Ănghen viết: “Sản xuất

ra những tư liệu sinh hoạt của mình, như thế con người đã gián tiếp sản xuất ra chính

đời sống vật chất của mình”(3). 
 
Tiếp thu tư tưởng của C.Mác và Ph.Ăngghen, đồng thời trên cơ sở thực tiễn của thời

đại và thực tế ở Nga, V.I.Lênin đã phát triển và khái quát thêm nhiều nội dung mới và

cụ thể hơn về vấn đề nguồn gốc, bản chất của ý thức xã hội. Trong tác phẩm Chủ

nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán, sau khi phê phán quan điểm sai

lầm của Bôgđanốp khi ông ta cho rằng tồn tại xã hội và ý thức xã hội là đồng nhất.

V.I.Lênin đã nhấn mạnh: “Tồn tại xã hội và ý thức xã hội không phải là đồng nhất, cũng

như nói chung, tồn tại và ý thức không phải là đồng nhất. Con người, khi liên hệ với

nhau, đều xử sự với tư cách là những sinh vật có ý thức, nhưng hoàn toàn không thể

do đó mà kết luận rằng ý thức xã hội là đồng nhất với tồn tại xã hội”(4).
 
Theo V.I.Lênin, “Trong tất cả những hình thái xã hội ít nhiều phức tạp, và nhất là trong

hình thái xã hội tư bản, con người, khi liên hệ với nhau, đều không có ý thức về những

mối quan hệ xã hội giữa họ với nhau, hoặc về những quy luật chi phối sự phát triển của

những mối quan hệ ấy, v.v.[...] Ý thức xã hội phản ánh tồn tại xã hội, đó là học thuyết

của Mác. Hình ảnh có thể phản ánh vật thể một cách gần đúng, nhưng ở đây mà nói

về sự đồng nhất thì vô lý”(5) và ông đi đến kết luận: “Nói chung, ý thức phản ánh tồn

tại, đó là một nguyên lý chung của toàn bộ chủ nghĩa duy vật, và không thể không

nhìn thấy mối liên hệ trực tiếp và mật thiết giữa nguyên lý ấy với nguyên lý của chủ

nghĩa duy vật lịch sử cho rằng ý thức xã hội phản ánh tồn tại xã hội”(6).
 



Khẳng định ý thức xã hội là sự phản ánh và do tồn tại xã hội quyết định, triết học Mác -

Lênin cũng đồng thời nhấn mạnh, ý thức xã hội không phụ thuộc hoàn toàn vào tồn tại

xã hội mà nó có tính độc lập tương đối so với tồn tại xã hội. Quan điểm này được thể

hiện rõ trong những luận điểm phê phán chủ nghĩa duy tâm khi họ tuyệt đối hóa vai trò

của ý thức, ý thức xã hội. Trong Hệ tư tưởng Đức, C.Mác và Ph.Ăngghen đã chỉ ra

quan niệm duy tâm về lịch sử (thực chất là giải thích sai lệch về mối quan hệ giữa tồn

tại xã hội và ý thức xã hội) của cả phái Hêghen trẻ và phái Hêghen già: “Phái Hêghen

trẻ cho rằng những quan niệm, ý niệm, khái niệm, nói chung những sản phẩm của ý

thức mà họ gán cho là có một sự tồn tại độc lập, đều là những xiềng xích thật sự đối

với con người, - giống như phái Hêghen già tuyên bố rằng chúng là những sợi dây

ràng buộc thực sự đối với xã hội loài người, - cho nên dĩ nhiên phái Hêghen trẻ chỉ cần

tiến hành đấu tranh chống lại những ảo tưởng đó của ý thức mà thôi. Vì theo họ tưởng

tượng, những quan hệ của con người, tất cả mọi hành động và cử chỉ của con người...

đều là sản phẩm của ý thức của họ”(7).
 
Khi bàn về nguyên nhân của tính độc lập tương đối của ý thức xã hội, triết học Mác -

Lênin cho rằng, chính sự phân công lao động xã hội là nguyên nhân đầu tiên và chủ

yếu nhất. C.Mác và Ph.Ăngghen viết: “Phân công lao động chỉ trở thành phân công

lao động thực sự từ khi xuất hiện sự phân chia thành lao động vật chất và lao động

tinh thần. Bắt đầu từ lúc đó, ý thức có thể thực sự tưởng tượng rằng nó là một cái gì

khác chứ không phải là ý thức về thực tiễn hiện có, rằng nó có thể thực sự đại biểu

cho một cái gì đó mà không đại biểu cho một cái gì hiện thực cả; bắt đầu từ lúc đó, ý

thức có khả năng tự giải thoát khỏi thế giới và chuyển sang xây dựng lý luận “thuần

túy”, thần học, triết học, đạo đức, v.v..”(8).
 
Một nguyên nhân khác của tính độc lập tương đối của ý thức xã hội là do sự phân chia

xã hội thành giai cấp và sự xuất hiện của nhà nước. Vì lợi ích giai cấp mà các giai cấp

thống trị sẵn sàng áp đặt ý chí và nguyện vọng của mình vào hoạt động nhận thức

cũng như hoạt động sản xuất tinh thần. Chính điều đó làm cho ý thức xã hội ít nhiều

mang tính chất chủ quan, không phản ánh đúng thực trạng kinh tế - xã hội. 
 
Ngoài các nguyên nhân trên, trình độ và đặc điểm nhận thức của con người cũng là

nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự độc lập của ý thức xã hội. Theo Ph.Ăngghen,

trong buổi bình minh của lịch sử, do nhận thức thấp kém, con người đã có những quan



niệm sai lầm về sự cấu tạo của thân thể họ, về thiên nhiên, về những lực lượng bí ẩn...

Những quan niệm sai lầm đó được thể hiện không chỉ trong tôn giáo mà còn cả trong

triết học. Trong quá trình phát triển của nhận thức, những quan niệm sai lầm đó được

gạt bỏ dần dần, nhưng không phải vì thế mà chúng không còn gây ảnh hưởng đến

những giai đoạn nhận thức tiếp theo.
 
Cùng với việc chỉ ra nguyên nhân của tính độc lập tương đối của ý thức xã hội, triết

học Mác - Lênin đã đưa ra quan điểm về những biểu hiện của tính độc lập tương đối

của ý thức xã hội so với tồn tại xã hội.
 
Thứ nhất, đó là sự lạc hậu của ý thức xã hội so với tồn tại xã hội. Biểu hiện sự lạc hậu

của ý thức xã hội so với tồn tại xã hội ở chỗ, nhiều khi tồn tại xã hội đã thay đổi nhưng ý

thức xã hội chưa thay đổi kịp và trở nên lạc hậu hơn so với tồn tại xã hội. Trong tác

phẩm Ngày mười tám tháng Sương mù của Louis Bonaparte, C.Mác đã viết: “Con

người làm ra lịch sử của chính mình, nhưng không phải làm theo ý muốn tùy tiện của

mình, trong những điều kiện tự mình chọn lấy, mà là trong những điều kiện trực tiếp có

trước mắt, đã cho sẵn và do quá khứ để lại. Truyền thống của tất cả các thế hệ đã chết

đè nặng như quả núi lên đầu óc những người đang sống.
 
Và ngay khi con người có vẻ như là đang ra sức tự cải tạo mình và cải tạo sự vật, ra

sức sáng tạo ra một cái gì chưa từng có, thì chính trong thời kỳ khủng hoảng cách

mạng như thế, họ lại sợ sệt cầu viện đến những linh hồn của quá khứ, lại mượn tên

tuổi, khẩu hiệu chiến đấu, y phục của những linh hồn đó, để rồi đội cái lốt đáng kính ấy

của người xưa, và dùng những lời lẽ vay mượn đó, để trình diễn màn mới của lịch sử

thế giới”(9). Vậy là ở đây, C.Mác đã chỉ cho chúng ta thấy rằng, những người đang

sống trong một thời đại nào đó không phải chỉ chịu sự tác động của những quy chế xã

hội hiện tại, của luật pháp hiện tại mà đồng thời, còn phải chịu ảnh hưởng từ những tư

tưởng của thời đại trước.
 
Do những tư tưởng, quan niệm, phong tục, truyền thống lạc hậu... vẫn còn tồn tại và

trở thành những lực cản cho quá trình xây dựng xã hội mới nên theo V.I.Lênin, một

trong những nhiệm vụ cơ bản của Đảng Cộng sản là phải “giúp đỡ việc giáo dục và

rèn luyện quần chúng lao động để khắc phục những thói quen cũ, những tập quán cũ

do chế độ cũ để lại, những thói quen, những tập quán của người tư hữu đã tiêm nhiễm



sâu vào quần chúng”(10).
 
Thứ hai, sự vượt trước của ý thức xã hội so với tồn tại xã hội. Trong ý thức xã hội có

một số bộ phận có thể vượt trước tồn tại xã hội, có khả năng dự báo tương lai, chỉ ra

quy luật vận động, phát triển của hiện thực khách quan. Đó chính là các phát minh

khoa học, các học thuyết chính trị, đặc biệt là các học thuyết chính trị tiến bộ - khoa

học. Trong tác phẩm Góp phần phê phán triết học pháp quyền của Hêghen, C.Mác đã

tiến một bước mang ý nghĩa quyết định trong việc xây dựng thế giới quan khoa học khi

ông chỉ ra vai trò vượt trước, tính tiên phong của lý luận.
 
Ông viết: “Giống như triết học thấy giai cấp vô sản là vũ khí vật chất của mình, giai cấp

vô sản cũng thấy triết học là vũ khí tinh thần của mình, và chỉ cần sấm sét của tư tưởng

đã đánh một cách triệt để vào cái mảnh đất nhân dân còn nguyên vẹn ấy là việc giải

phóng người Đức thành con người sẽ hoàn thành [...] Đầu não của sự giải phóng ấy là

triết học, trái tim của nó là giai cấp vô sản”(11). “Không có lý luận cách mạng thì cũng

không thể có phong trào cách mạng”(12) chỉ đảng nào có được một lý luận tiên phong

dẫn đường thì đảng đó mới làm tròn vai trò của một chiến sĩ tiên phong.
 
Thứ ba, tính kế thừa trong sự phát triển của ý thức xã hội. Trong thư gửi cho C.Sơmít

ngày 27 tháng mười năm 1890, khi bàn về tính kế thừa trong lịch sử tư tưởng nhân

loại, Ph.Ănghen chỉ rõ rằng, ở Pháp cũng như ở Đức “triết học, cũng giống như sự

hưng thịnh chung của nền văn học trong thời đại ấy, cũng là kết quả của một sự phát

triển kinh tế”(13) nhưng sự phát triển ấy lại có tính độc lập tương đối của nó và không

phụ thuộc hoàn toàn vào sự phát triển kinh tế mà có quy luật phát triển riêng, đó là quy

luật về tính kế thừa.
 
Ông viết: “... triết học của mỗi thời đại đều có, với tư cách là tiền đề, một chất liệu tư

tưởng nhất định, do những người đi trước nó truyền lại cho nó và nó xuất phát từ chất

liệu ấy. Đó là lẽ tại sao những nước lạc hậu về kinh tế vẫn có thể đóng vai trò chủ chốt

trong triết học: nước Pháp hồi thế kỷ XVII so với nước Anh là nước có một nền triết học

mà người Pháp đã dựa vào, còn sau đó là nước Đức so với cả hai nước trên”(14).
 
Trong thư gửi cho F.Mêring, sau khi phê phán quan điểm duy tâm, tư biện về nguồn

gốc của tư duy, của tư tưởng, Ph.Ăngghen cho rằng: “Trong lĩnh vực của mỗi khoa

học, nhà tư tưởng lịch sử (lịch sử ở đây chỉ là một từ tập hợp để chỉ các khái niệm:



chính trị, pháp luật, triết học, thần học, - tóm lại để chỉ tất cả những lĩnh vực có liên

quan đến xã hội, chứ không đơn giản liên quan đến tự nhiên) có một tài liệu nhất định

hình thành một cách độc lập từ sự tư duy của các thế hệ trước và đi qua con đường

phát triển độc lập của riêng nó trong não của những thế hệ  kế tiếp nhau đó”(15).
 
V.I.Lênin trong bài Ba nguồn gốc và ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác đã chỉ

rõ, trong quá trình phát triển, tư tưởng của nhân loại nói chung, học thuyết Mác nói

riêng luôn luôn có tính kế thừa chứ không phải là một sự phủ định sạch trơn. Ông viết:

“Học thuyết của ông ra đời là sự thừa kế thẳng và trực tiếp những học thuyết của các

đại biểu xuất sắc nhất trong triết học, trong kinh tế chính trị học và trong chủ nghĩa xã

hội [...] Học thuyết của Mác là học thuyết vạn năng vì nó là một học thuyết chính xác...

Nó là người thừa kế chính đáng của tất cả những cái tốt đẹp nhất mà loài người đã tạo

ra hồi thế kỷ XIX, đó là triết học Đức, kinh tế chính trị học Anh và chủ nghĩa xã hội

Pháp”(16).
 
Tiếp đó, trong Nhiệm vụ của Đoàn thanh niên, V.I.Lênin viết: “Văn hóa vô sản không

phải bỗng nhiên mà có, nó không phải do những người tự cho mình là chuyên gia về

văn hóa vô sản, phát minh ra. Đó hoàn toàn là điều ngu ngốc. Văn hóa vô sản phải là

sự phát triển hợp quy luật của tổng số những kiến thức mà loài người đã tích lũy được

dưới ách thống trị của xã hội tư bản, xã hội của bọn địa chủ và xã hội của bọn quan

liêu”(17) và “Người ta chỉ có thể trở thành người cộng sản khi biết làm giàu trí óc của

mình bằng sự hiểu biết tất cả những kho tàng tri thức mà nhân loại đã tạo ra”(18).
 
Thứ tư, sự tác động qua lại, sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa các hình thái ý thức xã hội.

Trong sự vận động và phát triển của mình, các hình thái ý thức xã hội phản ánh các

lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội và luôn luôn có sự tác động qua lại lẫn nhau.

Sự tác động này làm cho mỗi hình thái ý thức có những mặt, những tính chất không

thể giải thích một cách trực tiếp bằng tồn tại xã hội, bằng các điều kiện vật chất, mà

phải bằng tính độc lập tương đối của ý thức xã hội so với tồn tại xã hội (đặc biệt là tính

kế thừa trong sự phát triển của ý thức xã hội). Đây là vấn đề có tính quy luật.
 
Về điều này, Ph.Ănghen viết rằng: “Sự phát triển của chính trị, pháp luật, triết học, tôn

giáo, văn học, nghệ thuật v.v.. đều dựa trên cơ sở sự phát triển kinh tế. Nhưng tất cả

chúng cũng có ảnh hưởng lẫn nhau và ảnh hưởng đến cơ sở kinh tế. Vấn đề hoàn toàn



không phải là chỉ có hoàn cảnh kinh tế mới là nguyên nhân, chỉ có nó là tích cực còn

tất cả những cái còn lại đều chỉ là hậu quả thụ động. Không, ở đây tác động qua lại

trên cơ sở tất yếu kinh tế, xét cho cùng bao giờ cũng mở đường đi cho mình”(19).
 
Thứ năm, sự tác động trở lại của ý thức xã hội đối với tồn tại xã hội. Trong thư gửi cho

C.Sơmít ngày 27 tháng mười năm 1890 khi bàn về quan hệ giữa “sự vận động kinh tế”

với nhà nước, với pháp luật, với tư tưởng, Ph.Ăngghen cho rằng sản xuất, xét đến

cùng là nhân tố quyết định. Tuy nhiên, trong những giới hạn nhất định, “quan điểm tư

tưởng” có thể làm “thay đổi cơ sở kinh tế”. Ông viết: “Sự phản ánh của các quan hệ

kinh tế dưới dạng các nguyên tắc pháp luật cũng tất yếu đặt lộn ngược những quan hệ

đó. Quá trình phản ánh này diễn ra ngoài ý thức của con người đang hành động; nhà

luật học tưởng tượng rằng mình vận dụng những nguyên lý tiên nghiệm, mà đó chỉ là

sự phản ánh của các quan hệ kinh tế. Như vậy, tất cả đều bị lộn ngược. Còn sự xuyên

tạc đó - chừng nào nó chưa bị bóc trần - là cái mà chúng tôi gọi là quan điểm tư tưởng,

đến lượt mình, nó tác động trở lại đến cơ sở hạ tầng kinh tế và có thể biến đổi cơ sở hạ

tầng ấy trong những giới hạn nhất định...”(20).
 
Không chỉ có pháp luật tác động đến cơ sở kinh tế, mà ngay cả hệ tư tưởng chính trị,

thông qua thiết chế xã hội tương ứng với nó là nhà nước cũng tác động trở lại kinh tế.

Cũng trong bức thư này, Ph.Ăngghen đã viết: “Tác động ngược trở lại của quyền lực

nhà nước đối với sự phát triển kinh tế có thể có ba loại. Nó có thể tác động cùng

hướng - khi ấy sự phát triển diễn ra nhanh hơn; nó có thể tác động ngược lại sự phát

triển kinh tế - khi ấy thì hiện nay ở mỗi dân tộc lớn, nó sẽ tan vỡ sau một khoảng thời

gian nhất định, hoặc là nó có thể cản trở sự phát triển kinh tế ở những hướng nào đó

và thúc đẩy sự phát triển ở những hướng khác. Trường hợp này rốt cuộc dẫn đến một

trong hai trường hợp trên. Tuy nhiên, rõ ràng là trong trường hợp thứ hai và thứ ba,

quyền lực chính trị có thể gây tác hại rất lớn cho phát triển kinh tế và có thể gây ra sự

lãng phí to lớn về sức lực vật chất”(21).
 
2. Việc tìm hiểu và nhận thức sâu sắc, có hệ thống những quan niệm của triết

học Mác - Lênin về ý thức xã hội có ý nghĩa rất lớn đối với quá trình xây dựng ý

thức xã hội mới Việt Nam hiện nay
 



Theo quan điểm mácxít, về bản chất, ý thức xã hội là sự phản ánh và do tồn tại xã hội

quyết định, do đó, để xây dựng ý thức xã hội mới Việt Nam, trước hết cần phải tiếp tục

đẩy mạnh quá trình CNH, HĐH, xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định

hướng XHCN. Quá trình CNH, HĐH chính là nhằm tạo nền tảng vật chất cho sự hình

thành và phát triển của ý thức xã hội mới. Ở nước ta, sự tồn tại của xã hội nông nghiệp

cổ truyền theo phương thức sản xuất châu Á đã kéo dài hàng nghìn năm. Đó là nền

sản xuất mang tính chất tự cấp, tự túc được tiến hành theo kinh nghiệm; công cụ thủ

công, thô sơ, lạc hậu; có tính chất phân tán, khép kín...
 
Nền sản xuất với những đặc điểm như vậy đã trở thành cơ sở quan trọng nhất để hình

thành nên những quan điểm, tư tưởng, thói quen, phong tục... của con người Việt

Nam. Vì vậy, muốn xây dựng ý thức xã hội mới thì nhiệm vụ quan trọng có tính nền

tảng là cần phải xóa bỏ nền sản xuất nông nghiệp lạc hậu. Ngay từ Đại hội III (năm

1960), Đảng ta đã khẳng định, muốn đưa nước ta thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc

hậu cần phải tiến hành quá trình công nghiệp hóa. CNH, HĐH là quá trình thay đổi căn

bản phương thức sản xuất trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân để đạt năng suất lao

động xã hội cao, và kết quả của nó là sự chuyển đổi nền kinh tế sản xuất nhỏ, lạc hậu

thành nền sản xuất lớn, công nghiệp hiện đại. 
 
Trong điều kiện hiện nay, cùng với sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần

thứ tư, Đảng ta nhấn mạnh: “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa dựa

trên nền tảng của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ của cuộc

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư...”(22). Quá trình này tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật

làm thay đổi những điều kiện kinh tế cũng như tạo ra cơ sở và môi trường xã hội để

thay đổi tư duy, nếp nghĩ, thay đổi thói quen, lối sống... của từng cá nhân và cả cộng

đồng xã hội. Đồng thời, chủ thể của quá trình CNH, HĐH chính là con người. Cho nên,

khi tham gia vào quá trình CNH, HĐH, thực tiễn của quá trình này đòi hỏi những con

người đó buộc phải thay đổi, phải từ bỏ những tư tưởng, thói quen, nếp nghĩ, tập

quán... cũ, không còn phù hợp để hình thành nên những tư tưởng, quan điểm, lối

sống... mới, đáp ứng được yêu cầu của đời sống kinh tế - xã hội hiện nay.
 
Thứ hai, cần coi trọng việc đấu tranh ngăn ngừa, khắc phục tàn dư tư tưởng, phong

tục, tập quán lạc hậu. Quan điểm triết học Mác - Lênin đã chỉ rõ, sự lạc hậu trong quá

trình phát triển của ý thức xã hội là điều không tránh khỏi. Ở nước ta hiện nay, sự tồn



tại của những tư tưởng, phong tục, tập quán lạc hậu vẫn còn khá phổ biến, với những

biểu hiện như trọng nam khinh nữ, gia trưởng...; là sự tồn tại của tâm lý tiểu nông với

biểu hiện rất đa dạng như thói tự do, tùy tiện, tâm lý “ăn xổi, ở thì”, thiếu nhìn xa, trông

rộng...; của tâm lý làng xã, biểu hiện ở thói cục bộ địa phương cũng như những tư

tưởng, thói quen, tập quán tiêu cực được hình thành trong thời kỳ tập trung bao cấp...

Những tư tưởng, phong tục, tập quán lạc hậu này vẫn đang tác động tới đời sống xã

hội.
 
Do vậy, một trong những nhiệm vụ quan trọng của việc xây dựng đời sống tinh thần

nói chung và ý thức xã hội mới nói riêng hiện nay ở nước ta là tiến hành đấu tranh hạn

chế và khắc phục các loại hình tư tưởng, phong tục, tập quán cũ, lạc hậu đó. Nhận

thức được tầm quan trọng của vấn đề này, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn

mạnh: “Chúng ta phải thay đổi triệt để những nếp sống, thói quen, ý nghĩ và thành

kiến có gốc rễ sâu xa hàng ngàn năm... chúng ta phải biến một nước dốt nát, cực khổ

thành một nước văn hoá cao và đời sống tươi vui hạnh phúc”(23).
 
Tuy nhiên, do những tư tưởng, phong tục, tập quán này đã tồn tại lâu dài, đã len lỏi vào

những khía cạnh sâu xa trong đời sống xã hội cũng như ở mỗi con người nên quá trình

khắc phục những biểu hiện tiêu cực không hề đơn giản mà là cả một quá trình khó

khăn, lâu dài. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (năm 2021) cũng xác định: “Từng bước

hạn chế, tiến tới xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu”(24) chứ không thể nhanh chóng

xóa bỏ ngay được các hủ tục, tập quán đó. 
 
Thứ ba, phải chú ý kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc, tinh hoa

văn hóa của nhân loại. Nhận thức sâu sắc quan điểm mácxít về tính kế thừa trong sự

phát triển của ý thức xã hội, trong quá trình lãnh đạo xây dựng nền văn hóa nói chung,

ý thức xã hội nói riêng, Đảng ta đã luôn chú ý kế thừa và phát huy các giá trị truyền

thống. Từ Đề cương văn hóa Việt Nam (năm 1943), Đảng đã khẳng định, nền văn hóa

mới là nền văn hóa phải bảo đảm tính dân tộc, tức là phải kế thừa và phát huy các giá

trị truyền thống của dân tộc. Quan điểm này tiếp tục được khẳng định trong suốt quá

trình tiến hành xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam. 
 
Trong bối cảnh hiện nay, dưới tác động của quá trình hội nhập quốc tế, đặc biệt là

toàn cầu hóa, Đảng ta khẳng định, phải đặc biệt quan tâm “Bảo vệ và phát huy các giá



trị tốt đẹp, bền vững trong truyền thống văn hóa Việt Nam”(25). Muốn hoàn thành tốt

công việc này, chúng ta cần phải biết phân biệt những giá trị tích cực và những yếu tố

lạc hậu, không còn phù hợp của truyền thống, của quá khứ; phải biết cải biến, chuyển

hóa các yếu tố tích cực cũ để phù hợp với điều kiện tồn tại mới...
 
Hơn nữa, quá trình kế thừa trong xây dựng ý thức xã hội mới ở nước ta hiện nay không

đơn thuần chỉ là kế thừa các giá trị truyền thống dân tộc mà đòi hỏi cần kế thừa, tiếp

thu các giá trị tinh thần của thế giới làm để làm phong phú thêm văn hóa dân tộc. Văn

kiện Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ, cần “Tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân

loại phù hợp với thực tiễn Việt Nam”(26). Điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu phát

triển đời sống tinh thần xã hội mà còn đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế ngày càng

sâu rộng hiện nay. 
 
Thứ tư, chú ý phát huy vai trò của ý thức xã hội mới Việt Nam hiện nay. Triết học Mác -

Lênin khẳng định, ý thức xã hội có thể tác động mạnh mẽ trở lại sự phát triển của tồn

tại xã hội. Do đó, trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, việc phát

huy vai trò của ý thức xã hội mới có ý nghĩa rất quan trọng. Phát huy vai trò của ý thức

xã hội mới hiện nay là tổng hợp những biện pháp, cách thức làm cho ý thức xã hội mới

được ăn sâu, bám rễ, thẩm thấu vào đời sống tinh thần, tư tưởng, đạo đức, lối sống

của nhân dân.
 
Với hạt nhân tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ

trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, có thể nói, ý thức xã hội mới

đóng vai trò quan trọng nhất trong việc định hướng tư tưởng, văn hóa xã hội; góp phần

xây dựng đạo đức, lối sống mới, tiến bộ cho nhân dân trong bối cảnh sự suy thoái đạo

đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân hiện nay đang có những

diễn biến nghiêm trọng; góp phần đấu tranh chống những quan điểm sai trái, thù địch

đang chống phá Đảng và Nhà nước, công kích, xuyên tạc nhằm bác bỏ nền tảng tư

tưởng của Đảng ta là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
 
Tóm lại, trong hệ thống lý luận của triết học Mác - Lênin, vấn đề ý thức xã hội là một

nội dung quan trọng góp phần tạo cơ sở lý luận cho quan điểm duy vật về lịch sử, và

cùng với học thuyết giá trị thặng dư, đã trở thành hai phát kiến vĩ đại của chủ nghĩa

Mác. Nhận thức sâu sắc những vấn đề lý luận về ý thức xã hội của triết học Mác và



vận dụng hợp lý chúng trong xây dựng ý thức xã hội mới nói riêng và đời sống tinh

thần nói chung sẽ góp phần thiết thực vào thành công của công cuộc xây dựng đất

nước theo định hướng XHCN./.
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